

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày     /      /2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
	DỊCH VỤ CHÀO GIÁ

	TT
	Tên danh mục mời chào giá
	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu
	Model, mã hàng
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT) (VND)
	Thành tiền có VAT (VND)

	I
	Sửa chữa cách nhiệt ống nước lạnh
	Theo phụ lục yêu cầu kỹ thuật của thư mời chào giá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 20, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	2705,40
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	307,70
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	343,90
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	391,00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 50, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	25,60
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	408,00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 65, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	8,00
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	291,60
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	49,90
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 80, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	6,00
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	101,11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 100, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	mét
	19,40
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	48,30
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	16,60
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sửa chữa cách nhiệt ống DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	mét
	5,40
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 20, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	1758
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	21
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	27
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	27
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 50, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	46
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 65, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	6
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	75
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	20
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	60
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Sửa chữa cách nhiệt co DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	20
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	82
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	204
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	172
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	208
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	150
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	32
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	8
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	5
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Sửa chữa cách nhiệt tê DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	2
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 25, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	20
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 32, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	20
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 40, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	18
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	20
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	16
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	16
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	6
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 150, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Sửa chữa cách nhiệt giảm DN 200, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	2
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sửa chữa cách nhiệt hệ van của tầng và AHU 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 50, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 65, lớp vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	72
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 80, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	16
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 100, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	36
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Sửa chữa cách nhiệt van cổng DN 125, lớp vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 50, vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 65, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 65, vỏ định hình bằng nhôm
	
	cái
	14
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	16
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	18
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Sửa chữa cách nhiệt lọc Y DN 125, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	cái
	2
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 50, vỏ định hình bằng nhôm
	
	Cái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 65, vỏ định hình bằng nhôm
	
	Cái
	18
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Sửa chữa cách nhiệt van điện DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 50, vỏ định hình bằng nhôm
	
	Cái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 65, vỏ định hình bằng nhôm
	
	Cái
	18
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	4
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	9
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Sửa chữa cách nhiệt van cân bằng DN 125, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Sửa chữa cách nhiệt đồng hồ áp suất, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	28
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Sửa chữa cách nhiệt đồng hồ nhiệt độ, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	28
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Sửa chữa cách nhiệt nối sống DN 80, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	8
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Sửa chữa cách nhiệt nối sống DN 100, vỏ định hình bằng thép không gỉ 304
	
	Cái
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng cộng


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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